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         PHẦN THỨ NHẤT 
          Kết quả thực hiện đầu tư các ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020
I. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm đã được phê duyệt giai đoạn 2016-2020
1. Sự phù hợp trong việc lựa chọn danh mục ngành, nghề trọng điểm trong giai đoạn vừa qua 
         Danh mục ngành, nghề trọng điểm trường được lựa chọn trong giai đoạn vừa qua là những ngành khoa học kỹ thuật quan trọng được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được xác định là chìa khóa thành công của phát triển kinh tế - xã hội. Đây là những ngành, nghề có nhu cầu nhân lực lớn phù hợp với yêu cầu phát triển nhân lực có tay nghề của ngành, địa phương, phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, cạnh tranh quốc gia trong xu thế hội nhập hiện nay;
         Việc đào tạo các ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường lao động trong và ngoài nước, là xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hình thành đội ngũ lao động lành nghề, mở rộng cơ hội tìm việc làm với thu nhập cao cho người lao động. Giai đoạn 2016-2020, các ngành trọng điểm mà Trường lựa chọn là những ngành có số lượng sinh viên đăng ký học nhiều nhất trong số các ngành đào tạo của Trường, đồng thời các doanh nghiệp, thị trường lao động có sự quan tâm, nhu cầu nhận sinh viên các ngành này nhiều hơn các ngành khác. Trên cơ sở này, Nhà trường đã chọn các ngành: Công nghệ ôtô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính và ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử là các ngành trọng điểm giai đoạn 2016-2020 để đầu tư nâng cấp với mục tiêu đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
         Theo Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tham gia đào tạo 07 ngành, nghề trọng điểm ở các cấp độ:
· Cấp độ: Quốc tế
·  Nghề: Công nghệ Ô tô
·  Nghề: Công nghệ chế tạo máy
· Cấp độ: Khu vực Asean
·  Nghề: Điện công nghiệp
·  Nghề: Cơ điện tử
· Cấp độ: Quốc gia
·  Nghề: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
·  Nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
·  Nghề: Quản trị mạng máy tính
         Mục tiêu phát triển nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh là chủ động nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước phát triển theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã làm xuất hiện nhiều cơ hội phát triển cũng như những thách thức đối với ngành giáo dục nghề nghiệp của thành phố, đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố phải nỗ lực phấn đấu để phát triển nhanh, mạnh và bền vững.
         Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường tiêu biểu của Thành phố về công tác đào tạo nhân lực cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, chất lượng đào tạo nhân lực của Nhà trường được xã hội đánh giá cao qua số lượng tuyển dụng lao động tăng dần qua các năm. Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, tập trung phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu là ngành chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất- nhựa cao su, cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, bốn nhóm nghề này rất phù hợp với sự đầu tư phát triển các nghề đào tạo trọng điểm của Nhà trường hiện nay như nghề Công nghệ Ô tô, nghề Công nghệ chế tạo máy, nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, nghề Điện công nghiệp, nghề Cơ điện tử, nghề Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử và nghề Quản trị mạng máy tính. 
           2. Các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo (cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình...)
2.1. Về cơ sở vật chất	
            Cơ sở vật chất nhà xưởng, phòng thực hành, lớp học được đầu tư, cải tạo nâng cấp phù hợp với thiết kế  lắp đặt chuẩn thiết bị đào tạo, tương thích với môi trường sản xuất giúp người học nghề tiếp cận với thực tế sản xuất ngay trong quá trình học nghề.
            Căn cứ kế hoạch phát triển Trường trong từng giai đoạn, giai đoạn 2016-2020 nhà trường đã tập trung đầu tư theo hướng mở rộng, tăng cường thêm phòng học đảm bảo tỷ lệ người học/1 lớp theo qui định cụ thể tập trung đầu tư các nội dung như: số lượng diện tích phòng lý thuyết, xưởng thực hành.
 - Thực trạng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
Bảng 1: Thống kê diện tích được xây dựng, sửa chữa cải tạo giai đoạn 2016-2020
	STT
	Nội dung
	Diện tích(t3/2018)
	Diện tích (T12/2020)
	Diện tích tăng thêm

	1
	Tổng diện tích đất
	50.646,6
	50.646,6
	

	2
	Diện tích sàn xây dựng
	26.623
	37.032
	10.409

	3
	Diện tích giảng đường 
	5.733
	8.858
	3.125

	4
	Diện tích thư viện
	608
	1.296
	688

	5
	Diện tích phòng thực hành thí nghiệm nhà xưởng
	7,890
	13.243
	5353

	6
	Diện tích nhà làm việc 
	1.266
	3.231
	1.865

	7
	Sân thể thao 
	8.700
	8.700
	

	8
	Hội trường
	848
	984
	136

	9
	Đường nội bộ
	583
	583
	

	10
	Ký túc xá
	1.590 (23 phòng)
	7.105 (96 phòng)
	5.515


Qui hoạch tổng thể mặt bằng hợp lý, phù hợp với công năng đặc thù của từng ngành nghề, phòng học lý thuyết và thực hành được bố trí theo từng khoa riêng biệt rất thuận tiện cho công tác quản lý và tổ chức đào tạo.
 - Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất:
Trong những năm qua, Nhà trường luôn tập trung chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cụ thể như sau: 
+ Nhà trường tiến hành cải tạo nâng cấp chống ngập chống lún các phòng học các khối nhà theo chủ trương được duyệt bằng nguồn kinh phí thường xuyên 
+ Hoàn thiện đem vào sử dụng  dự án khối Ký túc xá 7 tầng với diện tích 7.105m2 đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngoại trú cho 1500 sinh viên.
+ Thực hiện xây dựng nâng tầng khối nhà C1 đem vào sử dụng.
+Chuyển giao dự án Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn KONE với diện tích 900m2, và trung tâm làm bánh.
+ Cải tạo sửa chữa mở rộng trung tâm thư viện.
+ Các dự án khối Xưởng Cơ khí với diện tích 14.000m2, Trung tâm công nghệ thông tin đang tiến hành công tác chuẩn bị khởi công xây dựng.
+Thực hiện công tác sửa chữa về điện, mạng internet, hệ thống cấp thoát nước, PCCC,...đảm bảo các hoạt động trong nhà trường xuyên suốt.
Công tác cải tạo sửa chữa mua sắm tài sản, trang thiết bị được thực hiện theo đúng kế hoạch dự toán được giao 

2.2. Về thiết bị đào tạo
	Trang thiết bị dạy học, phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại đang sử dụng tại các nhà máy, công ty sản xuất, giúp người học có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, giúp giảng viên dạy nghề cập nhật kiến thức chuyên môn. Chất lượng nguồn nhân lực tăng sẽ tăng sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và tăng năng lực cạnh tranh.
2.3. Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
              Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành kỹ thuật cao có trình độ và kỹ năng nghề ngang tầm khu vực và thế giới. Kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật đang thiếu hụt phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm khu vực phía nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
             Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao thông qua các khóa bồi dưỡng sư phạm nghề quốc tế; bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành kỹ thuật, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử theo công nghệ hiện đại, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ thông qua các khóa bồi dưỡng tiếng Anh để giảng viên có thể sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp chuyên môn, tham khảo tài liệu nước ngoài và giảng dạy bằng Tiếng Anh đối với nghề đạt chuẩn quốc tế.
             Thông qua các khóa đào tạo chuyên môn về quản lý dạy nghề, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo của trường sẽ có điều kiện nâng cao kiến thức và năng lực quản lý, tiếp cận công cụ và phương pháp quản lý phù hợp với quy mô phát triển kinh tế và đặc điểm của hệ thống dạy nghề hiện đại.
            Chất lượng nguồn nhân lực đào tạo tương thích với thế giới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập sâu rộng khu vực và quốc tế.
        2.4. Chương trình, giáo trình đào tạo
Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Trường tự biên soạn, trên cơ sở khung chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành với các môn học bắt buộc và các môn tự chọn, mỗi nghề có 02 trình độ đào tạo: trung cấp và cao đẳng; riêng nghề Công nghệ chế tạo máy chỉ đào tạo trình độ cao đẳng. Bậc trung cấp có 03 loại hình đào tạo dành cho các đối tượng: tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 1 năm; tốt nghiệp THCS có học văn hóa, thời gian đào tạo 3 năm và tốt nghiệp THCS không học văn hóa, thời gian đào tạo 1,5 năm. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kĩ năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
          Nhà trường đã đăng ký thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao các ngành trọng điểm theo Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Có chuẩn đầu ra cao hơn chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thông thường về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp. Năng lực ngoại ngữ của người học khi tốt nghiệp ra trường đạt bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương. Năng lực về công nghệ thông tin của người học đạt tối thiểu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Việc xây dựng chương trình đào tạo thực hiện đúng quy trình có sự tham gia của giảng viên, cán bộ quản lý, được tham khảo từ các trường đại học, cao đẳng có uy tín và sự phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp.
Hiện Trường đang tổ chức đào tạo nghề Công nghệ Ô tô theo chương trình chuyển giao nghề trọng điểm quốc tế từ Cộng hòa Liên bang Đức (Theo Công văn số 5133/SLĐTBXH-GDNN ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội).
Ngành Công nghệ chế tạo máy đã được Nhà trường thực hiện đánh giá ngoài và đạt theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Năm 2020, Nhà trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho phép triển khai thí điểm vận hành cơ chế đảm bảo chất lượng đào tạo cho nghề trọng điểm quốc gia Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Cơ khí của Nhà trường được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép sinh viên liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành Công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm). 
Giáo trình được biên soạn hoàn chỉnh, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phù hợp với các modul, môn học trong chương trình đào tạo, lưu hành nội bộ, bảo đảm đủ số lượng giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy. Qui trình xây dựng giáo trình giảng dạy có sự phối hợp chặt chẽ từ các tổ chuyên môn, bám sát nội dung đề cương chi tiết. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng nhà trường nghiệm thu, Trường đưa vào giảng dạy chính thức. 
           Từ năm học 2017-2018, Nhà trường đã vận hành hệ thống quản lý chất lượng đối với 07 nghề trọng điểm, thông qua hệ thống đánh giá chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2015 của 04 khoa chuyên môn là: Khoa Động lực; khoa Cơ khí; khoa Điện, Điện tử và khoa Công nghệ thông tin. Nhà trường đã được tổ chức Afnor Certification (Tổ chức  Afnor tại Cộng hòa Pháp) đánh giá, công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015 với thời gian 3 năm (từ 29/10/2018 đến 28/10/2021). 
Trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công nhận Trường cao đẳng đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tiêu chuẩn kiểm định trường chất lượng cao.
      3. Kết quả tuyển sinh, chất lượng đào tạo, chất lượng đầu ra, kết quả việc làm của sinh viên sau đào tạo.
Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu đào tạo; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút học sinh đến học nghề, đặc biệt thu hút học sinh quan tâm và tham gia học 07 ngành nghề trọng điểm của trường như: phối hợp với các trường THPT,THCS từ các tỉnh miền Trung và phía Nam tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, do đó công tác tuyển sinh từ năm 2016 đến nay luôn đạt kết quả cao, góp phần làm tăng quy mô đào tạo của nhà trường hàng năm và quy mô đào tạo năm 2020 của Trường là 18.318 sinh viên.  
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	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng sinh viên

	I
	Cao đẳng 
	5.564 

	1
	Công nghệ Ô tô
	2.542

	2
	Công nghệ chế tạo máy
	311

	3
	Điện công nghiệp
	578

	4
	Cơ điện tử
	170

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	600

	6
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	1.109

	7
	Quản trị mạng máy tính
	254

	II
	Trung cấp
	 1.861

	1
	Công nghệ Ô tô
	826

	2
	Điện công nghiệp
	313

	3
	Cơ điện tử
	86

	4
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	170

	5
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	218

	6
	Quản trị mạng máy tính
	248

	TỔNG CỘNG I+II
	7.425


Sinh viên ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành. Sinh viên các ngành trọng điểm chất lượng cao có chuẩn đầu ra cao hơn chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thông thường về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp. Năng lực ngoại ngữ của người học khi tốt nghiệp ra trường đạt bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương. Năng lực về công nghệ thông tin của người học đạt tối thiểu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
    • Công tác giới thiệu việc làm cho sinh viên
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp của Trường thu thập, tiếp nhận thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành để hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành đã được đào tạo. Từ năm 2018 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận thông tin tuyển dụng của hơn 900 doanh nghiệp với các chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ ôtô, Điện công nghiệp; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;... phù hợp với 07 ngành nghề trọng điểm của trường.
Nhà trường tổ chức lấy phiếu khảo sát sinh viên ra trường có việc làm, đúng chuyên môn được đào tạo để từ đó nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu lao động của xã hội cũng như trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc lấy phiếu khảo sát sinh viên theo phương pháp chọn mẫu khảo sát từng năm học, từng khoa và từng ngành cụ thể, trong đó có 07 ngành nghề trọng điểm. Qua việc lấy Phiếu khảo sát này, sinh viên tốt nghiệp của Trường đều đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp và được các doanh nghiệp đánh giá cao.
Theo Phụ lục 02 kèm theo (Phụ lục 2: Kết quả tuyển sinh, số lượng sinh viên tốt nghiệp và tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm từ năm 2016 đến năm 2020 của 07 ngành, nghề trọng điểm), cho thấy Nhà trường đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội. Sau thời gian 6 tháng, Nhà trường tiếp tục liên hệ để hỗ trợ sinh viên tìm được việc làm phù hợp. Mức lương tháng khởi điểm bình quân của sinh viên tốt nghiệp khoảng 7 triệu đến 10 triệu đồng.
Nhà trường tiếp tục tiến hành gửi thư khảo sát về tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp 12 tháng (qua điện thoại, qua đường bưu điện theo địa chỉ trong hồ sơ sinh viên).
II.  Kinh phí đầu tư 
	ĐVT: triệu đồng
	TT
	Kinh phí đầu tư ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020
	Tổng cộng
	NSTW (thông qua CTMT GDNN-Việc làm và ATLĐ)
	NSĐP
	Nguồn khác
	Ghi chú

	I
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	20.954
	20.954
	
	
	

	1
	Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (thuộc chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao động năm 2018)
	2.994
	2.994
	
	
	

	2
	Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (thuộc chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao động năm 2019)
	8.986
	8.986
	
	
	

	3
	Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (thuộc chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao động năm 2020)
	8.974
	8.974
	
	
	


III. Cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo (P.TC-HC-TH)
1. Về cơ sở vật chất
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Khả năng đáp ứng so với nhu cầu (%) trước đầu tư
	Khả năng đáp ứng so với nhu cầu (%) sau đầu tư
	Ghi chú

	I
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	

	1
	Nhà xưởng, phòng học thực hành
	
	
	
	
	

	
	Nghề Công nghệ chế tạo máy – Quốc tế
	m2
	2.583
	80%
	100%
	

	
	Nghề Công nghệ ô tô – Quốc tế 
	m2
	4.306
	80%
	100%
	

	
	Nghề Điện công nghiệp – Khu vực 
	m2
	2.576
	90%
	100%
	

	
	Cơ điện tử - Khu vực
	m2
	2.576
	90%
	[bookmark: _GoBack]100%
	

	
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí – Quốc gia 
	m2
	2.583
	80%
	100%
	

	
	Quản trị mạng máy tính – Quốc gia
	m2
	1.179
	70%
	100%
	

	
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Quốc gia 
	m2
	2.576
	90%
	100%
	

	2
	Các hạng mục công trình phục vụ đào tạo
	
	
	
	
	

	-
	Nhà điều hành
	m2
	3231
	90%
	100%
	

	-
	Phòng học, giảng đường	
	m2
	8.858
	90%
	100%
	

	-
	Phòng thí nghiệm
	m2
	210
	80%
	100%
	

	-
	Thư viện (thư viện truyền thống, thư viện điện tử)
	m2
	1296
	90%
	100%
	

	-
	Nhà KTX, khu dịch vụ ăn uống
	m2
	7780
	90%
	100%
	

	-
	Khu liên hợp thể dục, thể thao 
	m2
	8700
	90%
	100%
	


2. Về trang thiết bị đào tạo (P. TC-HC-TH)
	TT
	Nội dung
	Mức độ đáp ứng so với Dự án đã được phê duyệt hoặc yêu cầu thực tế[footnoteRef:1] (%) [1:  Trường hợp ngành, nghề trọng điểm chưa được phê duyệt thì các trường xác định “Mức độ đáp ứng về trang thiết bị đào tạo các ngành, nghề trọng điểm” theo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu hoặc yêu cầu thực tế của chương trình đào tạo theo từng nghề tương ứng.] 

	Ghi chú

	I
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	

	1
	Nghề Công nghệ chế tạo máy – Quốc tế
	 
	

	2
	Nghề Công nghệ ô tô – Quốc tế 
	
	

	3
	Nghề Điện công nghiệp – Khu vực 
	 
	

	4
	Cơ điện tử - Khu vực
	
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí – Quốc gia 
	
	

	6
	Quản trị mạng máy tính – Quốc gia
	
	

	7
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Quốc gia 
	
	


Trên cơ sở thiết bị hiện có, Nhà trường tiếp tục thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị dạy học công nghệ mới, hiện đại dảm bảo số lượng thiết bị thực hành tối thiểu trên một nhóm sinh viên học thực hành, đảm bảo thiết bị nghề đào tạo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và quốc tế. Trong 3 năm 2018, 2019, 2020, Nhà trường đầu tư thiết bị theo danh mục đề xuất trong Đề án, dần đáp ứng được quy mô đào tạo theo từng giai đoạn. Đến nay, Nhà trường đã thực hiện đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 4/7 ngành, nghề trọng điểm từ ngân sách 20,954 tỷ đồng do Trung ương cấp thông qua chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – việc làm và ATLĐ.
Bảng thống kê thiết bị đào tạo cho 4/7 ngành, nghề trọng điểm được trang bị trong năm 2018, 2019, 2020 trên cơ sở nguồn kinh phí ngân sách Trung ương 
	Stt
	Danh mục tài sản
	ĐVT
	SL
	Nước sản xuất/Hãng sản xuất
	Năm SD

	I
	Nghề Công nghệ Ô tô - Cấp độ quốc tế
	 
	 
	 
	 

	01
	Thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ô tô hiện đại GIT SCAN II
	Cái
	1
	 Hàn Quốc/GIT SCAN II/GIT 
	2018

	02
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe cho xe du lịch KWA-825
	Cái
	1
	 Hàn Quốc/KWA-825/KOENG 
	2018

	03
	Máy nạp ac qui khởi động đề Energy 650 Start
	Cái
	1
	 Ý/Energy 650 Start/Telwin 
	2018

	04
	Bộ dụng cụ sửa chữa điện ô tô 2033EL/B (98 chi tiết và vali xách tay)
	Cái
	1
	 Ý/2033EL/B/BE/TA 
	2018

	05
	Dàn nâng ô tô (Cầu nâng 2 trục)
Hãng Sx: Konia - K-4000A
	Cái
	3
	 Trung Quốc 
	2019

	06
	Thiết bị tháo, lắp lốp xe (Máy ra vào lốp)
Hãng sx: BRIGHT - LC885A+320
	Cái
	2
	 Trung Quốc 
	2019

	07
	Thiết bị cân bằng lốp xe (Máy cân bằng lốp)
Hãng sx: BRIGHT - CB-67B
	Cái
	3
	 Trung Quốc 
	2019

	08
	Bộ dụng cụ kiểm tra hệ thống điều hòa
	Bộ
	     4   
	 Trung Quốc 
	2019

	09
	Thiết bị dò rò gas điện tử
	Cái
	     3   
	 Trung Quốc 
	2019

	10
	Máy nạp gas (Máy thu hồi tái chế nạp gas điều hòa ô tô)
Hãng sx: Robinair - ACM3000
	Cái
	3
	 Ý 
	2019

	11
	Thiết bị chẩn đoán ô tô
Hãng sx: GIT Scan II
	Cái
	2
	 Hàn Quốc 
	2019

	12
	Hệ thống hút khí thải
	HT
	1
	 Ý 
	2019

	13
	Xe điện áp cao (Mô hình tổng thành ô tô điện Tesla) 
Hãng sx: TWL Tesla
	Bộ
	1
	 Mỹ 
	2019

	14
	Thiết bị kiểm tra hệ thống  FSA 740, BOSCH
	Bộ
	1
	 Đức 
	2020

	15
	Bộ dụng cụ đặc dụng cho điện thế cao 904-S10, Elora
	Bộ
	1
	 Đức 
	2020

	16
	Bảng các loại đèn, kỹ thuật điện TA-BD.G4.5, Toàn Á  
	Bộ
	1
	 Việt Nam 
	2020

	17
	Máy kiểm tra acquy BAT-131, Bosch
	Cái
	2
	 Ấn Độ 
	2020

	18
	Hệ thống ABS/EBS/ESP TA-AEE.SSP, Toàn Á
	Bộ
	1
	 Việt Nam 
	2020

	19
	Mô hình kiểm tra áp suất lốp xe (RDKS) TA-RDKS, Toàn Á
	Bộ
	1
	 Việt Nam 
	2020

	20
	Dụng cụ chẩn đoán RDKS (Kiểm tra áp suất lốp xe RDKS) TPMS 4, Snapon 
	Cái
	1
	 Thái Lan 
	2020

	21
	Bộ dụng cụ sửa chữa thiết bị RDKS 4000896191079, Hazet  
	Bộ
	1
	 Đức 
	2020

	22
	Máy đo tần số kỹ thuật số 78-58053, Christiani
	Cái
	8
	 Đức 
	2020

	23
	Dàn đo trục xe ERCO-4004W, Corghi
	Bộ
	1
	 Italia 
	2020

	24
	Bảng mô phỏng đèn CAN  TA-CAN.G6, Toàn Á
	Bộ
	1
	 Việt Nam 
	2020

	25
	Model bảng táp lô theo chuẩn LIN (Local Inter-connect Network) TA-CL.BUS, Toàn Á
	Bộ
	1
	 Việt Nam 
	2020

	26
	Mô hình xe tập luyện BMW 730i, TWL
	Bộ
	1
	 Mỹ 
	2020

	II
	Nghề Cơ điện tử - Cấp độ Khu vực Asean
	 
	 
	 
	 

	01
	Máy hàn TIG AC/DC 250
	Cái
	3
	 Pháp/TIG 250 AC/DC  
	2018

	02
	Máy hàn MIG-MAG MONOGYS 250-4CS
	Cái
	3
	 Pháp/MONOG YS 250 4CS/GYS 
	2018

	III
	Nghề Quản trị mạng máy tính – Cấp độ Quốc gia
	 
	 
	 
	 

	01
	Máy tính bàn DELL core i7-7700 3,6Ghz/8MB - màn hình 21"
	Bộ
	24
	 Trung Quốc/TP-Link 
	2018

	02
	Switch Gigabit 24 port
	Cái
	4
	 
	2018

	03
	Máy chủ (server) Dell PowerEdge R740XD
	Bộ
	3
	 Malaysia/ Trung Quốc 
	2020

	04
	Ổ cứng WD40EFRX, WESTERN
	Cái
	10
	 Malaysia/ Trung Quốc 
	2020

	05
	Thiết bị định tuyến (Router) 4320 Series ISR4321-SEC/K9, Cisco 
	Cái
	2
	 Trung Quốc 
	2020

	06
	Thiết bị định tuyến (Router) 880 Series C888-K9, Cisco
	Cái
	1
	 Trung Quốc 
	2020

	07
	Thiết bị chuyển mạch (Switch) WS-C2960+24PC-L, Cisco
	Cái
	24
	 Trung Quốc 
	2020

	08
	Switch Layer 3 C9300L-24P-4G-A, Cisco
	Cái
	3
	 Malaysia  
	2020

	09
	Thiết bị Firewall  (VLANs) ASA5506-K9, Cisco
	Cái
	2
	 Trung Quốc 
	2020

	10
	Thiết bị Firewall (GE RJ45: 16)
 FG-400E-BDL-950-12, Fortinet 
	Cái
	1
	 Trung Quốc 
	2020

	11
	Tấm ráp nối (Patch Panel) 1375014-2, COMMSCOPE
	Cái
	     5   
	 Trung Quốc 
	2020

	12
	Hệ thống lưu trữ UC3200, Synology
	Bộ
	1
	 Đài Loan 
	2020

	13
	Hệ thống lưu trữ Cơ sở dữ liệu SAN Q1J01A, HPE
	Bộ
	1
	Singapore/ Trung Quốc
	2020

	14
	Cân bằng tải (Load Balancing Router) V2960, DRAYTEK
	Cái
	2
	 Đài Loan 
	2020

	15
	Bộ phát không dây (Access Ponit)  Ubiquiti UniFi AP AC PRO, Unifi
	Cái
	   12   
	 Đài Loan 
	2020

	16
	Tủ mạng 27U-D1000, TMC
	Cái
	3
	 Việt Nam 
	2020

	17
	Cáp mạng
	Thùng
	4
	 
	2020

	18
	Hạt mạng
	Hộp
	30
	 
	2020

	19
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng 
	Bộ
	10
	 
	2020

	20
	Kìm bấm cáp mạng
	Cái
	10
	 
	2020

	21
	Kiểm tra lỗi mainboard 
	Cái
	10
	 
	2020

	22
	Kìm mỏ nhọn
	Cái
	10
	 
	2020

	23
	Kìm điện
	Cái
	10
	 
	2020

	24
	Bộ tuốc nơ vít đa năng
	Cái
	10
	 
	2020

	IV
	Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử - Cấp độ Quốc gia
	 
	 
	 
	 

	01
	Bộ thực hành PLC S7-1200 TPA 71200
	Bộ
	8
	 Việt Nam/ TPA-71200/Tự động hóa Tân Phát 
	2018

	02
	Module Profinet mở rộng TPA 30024
	Cái
	6
	 Việt Nam/TPA-30024/Tự động hóa Tân Phát 
	2018

	03
	Mô hình trạm cấp phôi (Trạm cấp phôi tự động MPS)
Hãng SX: Festo – 8034566
	Bộ
	1
	 Đức/ Festo 
	2019

	04
	Switch 24 port 
Hãng SX: Cisco Catalyst 2960
	Cái
	6
	 Trung Quốc 
	2019

	05
	Mô hình trạm kiểm tra (Trạm kiểm tra sản phẩm)
Hãng SX: Festo – 8038623
	Bộ
	1
	 Đức/ Festo 
	2019

	06
	Mô hình trạm gia công (Trạm gia công tự động)
Hãng SX: Festo – 8034567
	Bộ
	1
	 Đức/ Festo 
	2019


Qua 3 năm thực hiện đầu tư ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020, Nhà trường đã tập trung đầu tư thiết bị theo hướng hiện đại, bám sát chương trình đào tạo, máy móc thiết bị được xác định theo đúng mục đích sử dụng, nhu cầu trang bị xuất phát từ đề nghị của các khoa nghề căn cứ trên số lượng sinh viên theo học, chương trình và tiến độ giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Về thiết bị 7 ngành, nghề trọng điểm được phê duyệt giai đoạn 2016-2020 của nhà trường đã đáp ứng danh mục thiết bị tối thiểu theo quy định. Với nguồn ngân sách trung ương cấp Nhà trường lựa chọn tập trung đầu tư thiết bị hiện đại cho 4 ngành: Công nghệ Ô tô – cấp độ quốc tế, Cơ điện tử - Cấp độ Khu vực Asean; Quản trị mạng máy tính và ; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử – Cấp độ Quốc gia theo đề xuất đầu tư thiết bị trong Dự án đã được duyệt. Qua 3 năm thực hiện, mức độ thiết bị được đầu tư đạt tỷ lệ:
	TT
	Nội dung
	Mức độ đáp ứng so với Dự án đã được phê duyệt hoặc yêu cầu thực tế[footnoteRef:2] (%) [2:  Trường hợp ngành, nghề trọng điểm chưa được phê duyệt thì các trường xác định “Mức độ đáp ứng về trang thiết bị đào tạo các ngành, nghề trọng điểm” theo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu hoặc yêu cầu thực tế của chương trình đào tạo theo từng nghề tương ứng.] 

	Ghi chú

	I
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	

	 1
	Nghề công nghệ chế tạo máy-  Cấp độ quốc tế.
	 Thiết bị đáp ứng 100% so với danh mục thiết bị tối thiểu
	

	2
	Nghề Công nghệ ô tô, cấp độ quốc tế.
	 Thiết bị đáp ứng 59% so với dự án đã được phê duyệt
	Đầu tư thiết bị hiện đại theo chuẩn quốc tế

	3
	Nghề Cơ điện tử, cấp độ Khu vực Asean
	Thiết bị đáp ứng 30% so với dự án đã được phê duyệt
	Đầu tư thiết bị hiện đại theo chuẩn khu vực

	4
	Nghề Điện công nghiệp, cấp độ Khu vực Asean
	Thiết bị đáp ứng 100% so với danh mục thiết bị tối thiểu
	

	5
	Nghề Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, cấp độ Quốc gia
	Thiết bị đáp ứng 100% so với dự án đã được phê duyệt
	Đầu tư thiết bị hiện đại 

	6
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, cấp độ Quốc gia
	Thiết bị đáp ứng 100% so với danh mục thiết bị tối thiểu
	

	7
	Nghề Quản trị mạng máy tính, cấp độ Quốc gia
	Thiết bị đáp ứng 23% so với dự án đã được phê duyệt
	Đầu tư thiết bị hiện đại


IV. Về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Nhà trường luôn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu giảng dạy, chuẩn chức danh nghề nghiệp, đặc biệt là tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo của nhà trường. Để tạo điều kiện, khuyến khích CB-GV-NV tự học tập, bồi dưỡng, nhà trường đã ban hành các chính sách về tài chính, biện pháp khuyến khích được cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ; quy định thi đua, khen thưởng.
Hàng năm, Trường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của CB-GV-NV và kế hoạch của Sở, Ban, Ngành.
Năm 2019, nhà trường cử 04 Giảng viên thuộc khoa Động lực tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng nghề Công nghệ Ô tô tại CHLB Đức theo chương trình đào tạo thí điểm trong 22 nghề được chuyển giao từ CHLB Đức được đánh giá đạt yêu cầu và hiện tại nhà trường đã mở khóa đào tạo nghề Công nghệ Ô tô theo chương trình chuyển giao này.
Sau khi ký hợp tác đào tạo song hành với VinFast, đội ngũ giảng viên khoa Động lực và khoa Điện – Điện tử phối hợp xây dựng chương trình đào tạo song hành và thực hiện khóa đào tạo 2 ngành Cơ điện tử và Công nghệ Ô tô đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn VinFast.
Đội ngũ nhà giáo của nhà trường đạt chuẩn 10% về trình độ chuyên môn, trình độ tin học, ngoại ngữ, kỹ năng nghề theo quy định. Hàng năm, 100% nhà giáo giảng dạy nghề tham gia thực tập 04 tuần tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn nhà giáo được tiếp cận những kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp để truyền đạt lại sinh viên.
Năm 2019, nhà trường đã cử 100% nhà giáo giảng dạy nghề tham gi kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia bậc 3. Ngoài ra, để nâng cao trình độ tin học, nhà trường đã tổ chức lớp Trung cấp Tin học ứng dụng học vào các buổi tối trong tuần, hiện nay đang tổ chức lớp khóa 2021-2022 đã có 25 CB-GV-NV tham gia.
Đội ngũ nhà giáo giảng dạy 7 nghề trọng điểm đã tham gia 312 lượt bồi dưỡng, tập huấn để đạt chuẩn và nâng cao về kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ. Ngoài ra, nhà giáo còn tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên đề do Sở, Ban, Ngành tổ chức để cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác (đính kèm phụ lục 1).
Ngoài các lớp bồi dưỡng chuyên đề, nhà trường luôn khuyến khích đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề,… để cập nhật kiến thức mới, tiếp cận với thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 
Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho CB-GV-NV, đặc biệt là giảng viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực giảng dạy theo khung đánh giá năng lực ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu, khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.
Báo cáo số lượng nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao và nội dung bồi dưỡng (theo phụ lục 01 kèm theo).
      V. Về kết quả tuyển sinh, đào tạo các ngành, nghề trọng điểm
Báo cáo kết quả tuyển sinh, đào tạo và kết quả tốt nghiệp ra trường có việc làm sau 06 tháng tại các ngành, nghề trọng điểm (theo phụ lục 02 kèm theo).
      VI. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai (xin ý kiến của th. Dũng )
          Việc bố trí giảng viên đi học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ phải đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của dự án nhưng vẫn phải đảm bảo kế hoạch đào tạo của Nhà trường.
Nhà trường chưa được giao quyền tự chủ một cách đầy đủ, chưa thật sự có điều kiện tự chủ ở mức cao hơn về công tác tuyển dụng đội ngũ (quy mô sinh viên tăng nhưng chỉ tiêu tuyển dụng giảng viên không tăng), công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo còn chậm so với sự phát triển của khoa học công nghệ.
            Mặc dù Nhà trường được đánh giá cao về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tuy nhiên so với nhu cầu đào tạo thì nguồn nhân lực chất lượng cao mang tính đột phá thì hiện tại thiết bị đào tạo chưa đủ về số lượng, cũng như chưa đáp ứng yếu tố hiện đại.
            Đội ngũ giảng viên kỹ thuật đạt trình độ tiếng Anh (C1 trở lên) để giảng dạy chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài chưa nhiều;
            Cơ sở vật chất tuy được bổ sung mới hàng năm nhưng còn thiếu các xưởng thực hành, thiết bị đào tạo nâng cao, chuyên sâu theo nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp;
            Nguồn kinh phí để thực hiện xây dựng, nâng cấp sửa chữa là nguồn ngân sách Nhà nước nên còn hạn chế.
            Do ngành công nghệ ô tô được đào tạo và chuyển giao theo chương trình đào tạo của Cộng hòa liên bang Đức nên trong quá trình triển khai có một số khó khăn như:
+ Thời gian học rất dài (3.5 năm) nên sinh viên bị áp lực về thời gian học
           + Ngoại ngữ học bằng tiếng Đức nên trong quá trình học tập sinh viên còn gặp nhiều khó khăn (môi trường học tập, thực nghiệm ngôn ngữ, giáo viên giảng dạy...)
           + Một số trang thiết bị đào tạo rất đắt tiền nên nhà trường chưa trang bị đủ như yêu cầu của chuyên gia cố vấn.

PHẦN THỨ HAI
Đề xuất điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025 và định hướng 2030
        I. Căn cứ pháp lý 
1. [bookmark: _Toc59804161]Văn bản của Đảng
· Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;
· Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;
· Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.
2. [bookmark: _Toc59804162]Văn bản của Quốc hội
· Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;
· Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;
· Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
· Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
· Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.
3. [bookmark: _Toc59804163]Văn bản của Chính phủ
· Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đầu tư công;
· Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 
4. [bookmark: _Toc59804164]Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
· Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;
· Các Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.
5. [bookmark: _Toc59804165]Văn bản của Bộ Tài chính 
· Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;
· Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;
6. [bookmark: _Toc59804166]Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
· Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.
· Chương trình hành động số 38-CTr HĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
· Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
· Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
1. Về đề xuất ngành, nghề trọng điểm các cấp độ
- Ngành, nghề phổ biến, nằm trong danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp;
- Ngành, nghề thế mạnh của nhà trường;
- Ngành, nghề có nhu cầu nhân lực lớn phù hợp với yêu cầu phát triển nhân lực có tay nghề của ngành, địa phương, phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, cạnh tranh quốc gia trong xu thế hội nhập hiện nay;
- Ngành, nghề đã được cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đã thực hiện tuyển sinh đào tạo ít nhất 03 khóa học tính đến ngày 31/12/2020 với quy mô đào tạo trên 50 sinh viên/khóa và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định. 
         - Là những nhóm ngành, nghề được ưu tiên lựa chọn như: về công nghệ, kỹ thuật, công nghiệp phục vụ trực tiếp của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
- Thuộc nhóm lĩnh vực ngành, nghề được tự do di chuyển (gồm: nha khoa, điều dưỡng, kỹ thuật, xây dựng, kế toán, kiến trúc, khảo sát và du lịch) theo thỏa thuận trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).
2. Về nhà trường
- Là trường công lập, trú đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia.
- Trường đã thực hiện đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn trường chất lượng cao.
         II. Đề xuất điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm (theo phụ lục 03 kèm theo), cụ thể:
· Cấp độ: Quốc tế
1. Nghề: Công nghệ Ô tô
2. Nghề: Công nghệ chế tạo máy
3. Nghề: Cơ điện tử
· Cấp độ: Khu vực Asean
4. Nghề: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
5. Nghề: Điện công nghiệp
· Cấp độ: Quốc gia
6. Nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7. Nghề: Quản trị mạng máy tính
   Các ngành/nghề nêu trên đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc, tiêu chí đề xuất lựa chọn ngành, nghề trọng điểm theo hướng dẫn tại Công văn số 1557/LĐTBXH-TCGDNN ngày 28/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
        III. Các nội dung đề xuất, kiến nghị khác  xin ý kiến th. Dũng
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Ủy ban Nhân dân Thành phố, các Sở ban ngành tạo điều kiện bổ sung cấp thêm vốn để dự án hoàn thành đúng tiến độ và phục vụ tốt công tác đào tạo và sự phát triển của Nhà trường trong thời gian tới./.

Nơi nhận:										HIỆU TRƯỞNG
- BGH trường;
- Tổng cục GDNN;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.



